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Chủ đề 1: Vai trò của thức ăn và các nguyên liệu để sản xuất thức ăn thủy sản
Số tiết: 6


	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1 . Những nguyên tắc để lựa chọn nguyên liệu

2. Những nguyên liệu có thể sản xuất thức ăn thủy sản
	- Dạy học dựa trên vấn đề

- Thảo luận nhóm
	Đọc trước về các nguồn nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thức ăn thủy sản
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	Đặc điểm và ảnh hưởng của một số nhóm nguyên liệu quan trọng đối với ĐVTS

Sưu tầm các thông tin về nơi cung cấp, đặc điểm nguồn nguyên liệu của từng địa điểm.
	
	
	

	Kiểm tra 45 phút
	
	
	


Chủ đề 2: Xây dựng công thức thức ăn và sản xuất thức ăn

 Số tiết: 6


	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. Các phương pháp lập công thức thức ăn

2. Xử lý và chuẩn bị nguyên liệu
3. Công nghệ sản xuất thức ăn
4. Kiểm tra chất lượng thức ăn

5. Thiết lập chế độ cho ăn
	- Dạy học dựa trên vấn đề

- Thảo luận nhóm

Làm bài tập trên lớp
	Đọc trước về các phương pháp xây dựng công thức thức ăn, quy trình sản xuất thức ăn và các quy tắc thiết lập chế độ cho ăn

Sư tầm các phần mềm tính toán công thức thức ăn
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	Thực hành tính toán công thức thức ăn theo phương pháp tính tay

Chạy thử các phần mềm tính toán công thức thức ăn do GV cung cấp và tự sưu tầm

Sư tầm tài liệu, tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các bộ phận trong dây chuyền sản xuất thức ăn công nghiệp
	
	
	

	Kiểm tra  1 tiết
	
	
	


Chủ đề 3: Vai trò của thức ăn sống trong NTTS
Số tiết: 2 
	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương Nuôi vi tảo pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ thảo luận)
	Những vai trò cơ bản của chuỗi thức ăn sống ( thức ăn tự nhiên trong NTTS)
Mối quan hệ giữa các mắt xích thức ăn trong thủy vực

Sử dụng thức ăn sống trong NTTS

	- Diễn giảng

- Thảo luận nhóm


	 Đọc tài liệu, tìm hiểu về vai trò của thức ăn sống đối với NTTS

Tìm một số ví dụ về ảnh hưởng của thức ăn sống đối với từng hình thức nuôi trong NTTS
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	1. Đặc điểm dinh dưỡng các nhóm loài ĐVTS. Nguyên lý, các kiến thức cơ bản để chọn loại thức ăn sống phù hợp với từng đối tượng và từng giai đoạn của ĐVTS

Tìm hiểu tình hình sử dụng thức ăn sống trong thực tế sản xuất các đối tượng thủy sản ( sản xuất giống và nuôi thương phẩm)
	
	
	

	Kiểm tra  1 tiết
	
	
	


Chủ đề 4: Vi tảo
Số tiết: 4


	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	Phân loại thực vật bậc thấp. Đặc điểm sinh học của các nhóm thực vật bậc thấp. 
 Các hình thức nuôi thu sinh khối vi tảo.
	- Diễn giảng

- Dạy học dựa trên vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Tự nghiên cứu


	Đọc trước các kiến về đại cương vi tảo

 Sưu tầm các thông tin vi tảo, vai trò của vi tảo trong NTTS, các phương pháp phân lập, gây nuôi sinh khối vi tảo
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	Phân loại thực vật bậc thấp. Đặc điểm sinh học của các nhóm thực vật bậc thấp. Sinh lý thực vật – quá trình quang hợp, hô hấp ở thực vật.

Sinh thái học quần thể: chuỗi thức ăn, sinh trưởng của quần thể vi sinh vật. Sinh trưởng quần thể của vi tảo.

Sinh thái học quần xã: các hình thức cạnh tranh sinh vật.
	
	
	

	Kiểm tra  20 phút
	
	
	


 Chủ đề 5: Luân trùng
	Số tiết: 4 
Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	Đặc điểm sinh học của luân trùng Brachionus sp.
Các hình thức nuôi sinh khối luân trùng.

Phương pháp làm giàu và sử dụng luân trùng làm thức ăn sống.
	- Dạy học dựa trên vấn đề

- Thảo luận nhóm

- Thực hành
	Đọc trước về các đặc điểm sinh học của luân trùng Brachionus sp.

Các phương pháp nuôi, làm giàu luân trùng
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	Phân loại động vật bậc thấp. Đặc điểm sinh học của các nhóm động vật bậc thấp.

Protein, lipit: cấu trúc và chức năng. Axit béo không no đa nối đôi: cấu trúc, chức năng đối với động vật ở nước.
	
	
	

	Kiểm tra  15 phút
	
	
	


Chủ đề 6: Artemia

Số tiết: 4 
	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	Đặc điểm sinh học của Artemia.

Phương pháp ấp nở trứng bào xác Artemia.

Phương pháp làm giàu và sử dụng Nauplii của Artemia làm thức ăn sống.

Phương pháp nuôi Artemia thu trứng bào xác và thu sinh khối.Artemia
	- Diễn giảng

- Dạy học dựa trên vấn đề

- Thực hành
	Đọc trước các tài liệu về đặc điểm sinh học của Artemia

Vai trò của Artemia trong NTTS

Tìm hiểu các phương pháp nuôi sinh khối, nuôi thu bào xác của Artemia
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	Các hình thức sinh sản của Artemia.

ứng dụng của các hình trong nuôi sinh khối Artemia
	
	
	

	Kiểm tra  2 tiết
	
	
	


Chủ đề 7: Một số loài Copepoda

Số tiết: 4 

	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	Giới thiệu đặc điểm sinh học một số loài Copepoda sử dụng phổ biến trong NTTS
Phương pháp thu sinh khối ngoài tự nhiên và nuôi sinh khối một số loài làm thức ăn cho ĐVTS
	- Dạy học dựa trên vấn đề

- Thảo luận nhóm
- Kiểm tra nhanh ( viết trên giấy hoặc trình bày trên bảng)
	Đọc và tìm hiểu các nguồn tài liệu liên quan đến các loài Copepoda
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	Đặc điểm sinh học, sinh lý, sinh sản của một số loài Copepoda.
Vai trò và ứng dụng của chúng trong NTTS.

Tìm hiểu về đặc điểm sinh hóa ( Thành phần, hàm lượng Protein, Lipid của các loài Copepoda sử dụng phổ biến trong NTTS

	
	
	


Chủ đề 8. Thực hành sản xuất thức ăn nhân tạo và nuôi thức ăn sống

Số tiết: 15 ( sinh viên và giáo viên thống nhất lịch thực hành)
	Hình thức day- học
	Nội dung
	Phương pháp giảng dạy
	Yêu cầu người học chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết (gồm cả giờ bài tập, thảo luận)
	1. 1. Hướng dẫn sinh viên phân biệt, lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp để sản xuất thức ăn cho từng đối tượng Thủy sản.

2. 2.  Tính toán công thức ăn thức ăn trên cơ sở các nguồn nguyên liệu đã lựa chọn.

3. 3. Thực tập sản xuất thức ăn viên cho ĐVTS

4. Nhận biết một số loại thức ăn sống sử dụng phổ biến trong NTTS

4. 5. Thực tập nuôi một số loại thức ăn sống phổ biến trong NTTS
	- Giảng dạy lý thuyết thực hành và cho sinh viên thực hành 
- Thảo luận nhóm
	Ôn lại phần lý thuyết đã học trên lớp 
	

	Tự nghiên cứu (ngoài giờ lên lớp)
	Đặc điểm và ảnh hưởng của một số nhóm nguyên liệu quan trọng đối với ĐVTS

Sưu tầm các thông tin về nơi cung cấp, đặc điểm nguồn nguyên liệu của từng địa điểm.

Tham quan dây chuyền sản xuất của các công ty sản xuất thức ăn công nghiệp cho ĐVTS hoặc gia súc gia cầm ( SV tự liên hệ) 
	
	
	


Lưu ý: Trong thời gian học mọi thắc mắc của sinh viên sẽ được giải đáp tại lớp học hoặc qua email, qua điện thoại. Do vậy rất mong các bạn SV lưu ý để hoàn thành môn học đạt hiệu quả cao.
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